
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DH17A1,C1

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222410003 Trần Đình Nhật Ái 14/02/2007 02DH17C1

2 54222410231 Nguyễn Minh Anh 04/07/2009 02DH17C1

3 54222410074 Lê Thị Thanh Châu 27/03/2009 02DH17C1

4 54222410020 Nguyễn Quang Dũng 15/06/2003 02DH17C1

5 54222410196 Nguyễn Tấn Dũng 22/09/2008 02DH17C1

6 54222410084 Dương Quốc Đại 07/02/2009 02DH17C1

7 54222410166 Ngô Tiến Đức 22/11/2009 02DH17C1

8 54222420025 Lê Trung Hiếu 11/07/1993 02DH17A1

9 54222410017 Trần Quang Huy 25/11/2001 02DH17C1

10 54222410057 Dương Nhật Huy 01/01/2005 02DH17C1

11 54222410082 Trần Quang Huy 15/02/2006 02DH17C1

12 54222420052 Nguyễn Mạnh Huy 25/04/2004 02DH17A1

13 54222410042 Huỳnh Nguyễn Khánh Hy 21/06/2009 02DH17C1

14 54222410103 Nguyễn Hoàng Phương Linh 09/10/2009 02DH17C1

15 54222410050 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 10/02/2008 02DH17C1

16 54222410108 Tạ Kim Ngân 22/01/2009 02DH17C1

17 54212430003 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 02DH17A1

18 54222410186 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/01/2004 02DH17C1

19 54222410021 Nguyễn Đinh Nguyên 10/11/2007 02DH17C1

20 54222410116 Phạm Đình Nguyên 22/09/2006 02DH17C1

21 54222410085 Hà Thị Phương Nhi 03/01/2009 02DH17C1

22 54222410090 Trần Đoàn Ngọc Nhi 04/06/2009 02DH17C1

23 54222410114 Nông Hoàng Phương Như 06/11/2008 02DH17C1

24 54222410053 Phạm Mạc Dũ Phong 08/04/2009 02DH17C1

25 54222410199 Huỳnh Công Phúc 16/12/2008 02DH17C1

26 54222410154 Nguyễn Bảo Quân 06/12/2009 02DH17C1

27 54222410173 Nguyễn Hữu Tân 02/09/2009 02DH17C1

28 54222420051 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 07/04/2004 02DH17A1

29 54222410012 Đoàn Minh Tú 25/05/2007 02DH17C1

30 54222410168 Lý Thu Thảo 23/10/2009 02DH17C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54222420064 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/12/2005 02DH17A1

32 54222410083 Tống Thy Thy 20/10/2009 02DH17C1

33 54222410047 Trương Ngọc Bảo Trân 18/10/2009 02DH17C1

34 54222410178 Trần Thanh Trọng 06/12/2007 02DH17C1

35 54222410094 Hoàng Thanh Trúc 10/08/2009 02DH17C1

36 54222410235 Ngô Thị Thanh Viên 05/08/1998 02DH17C1

37 54222410195 Phùi Như Ý 09/05/2008 02DH17C1

Phòng Đào Tạo


